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Chủ đề 1. Các thí nghiệm của Menđen và NST
	Câu 1. Viết các sơ đồ lai hai cặp tính trạng từ P đến F2
+ Ví dụ sơ đồ lai 2 cặp tính trạng
- P: AABB   x  aabb 
- P: AAbb   x  aaBB

	[bookmark: _GoBack]Câu 2. Nêu ý nghĩa  của quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.NST đóng xoắn và dãn xoắn trong quá trình phân bào có ý nghĩa gì?

	Câu 3. Giải thích được cơ chế xác định nhiễm sắc thể giới tính và tỉ lệ đực:cái ở mỗi loài là xấp xỉ 1: 1.
Câu 4: Học sinh hệ thống hóa kiến thức chủ đề bằng sơ đồ tư duy.

	                                       Chủ đề 2: ADN và gen
Câu 5. Nêu được thành phần hóa học, tính đặc thù và đa dạng của AND.Mô tả được cấu trúc không gian của ADN.
Câu 6. Nêu được cơ chế tự sao của ADN diễn ra theo nguyên tắc: bổ sung, bán bảo toàn, khuân mẫu. Vì sao AND con tạo ra lại có trình tự sắp sếp các Nu giống AND mẹ ban đầu. 
Câu 7. Kể tên nêu được chức năng các loại ARN. Quá trình tổng hợp ARN. Phân biệt AND và ARN
Câu 8. Nêu được thành phần hóa học, cấu trúc không gian và chức năng của protein (biểu hiện thành tính trạng).
Câu 9. Nêu được mối quan hệ giữa gen và tính trạng thông qua sơ đồ: Gen ->ARN ->Protein ->Tính trạng.
Câu 10: Học sinh hệ thống hóa kiến thức chủ đề bằng sơ đồ tư duy.

	                                      Chủ đề 3: Biến dị

	Câu 11. Nêu khái niệm biến dị phân biệt biến dị di truyền, biến dị không di truyền
Câu 12. Nêu khái niệm đột biến gen và kể tên các dạng đột biến gen. Lấy ví dụ minh họa.
Câu 13. Kể tên các dạng đột biến cấu trúc và số lượng nhiễm sắc thể (thể dị bội, thể đa bội). Biểu hiện của bệnh tocno, bệnh đao.

	Câu 14. Phân biệt thường biến và đột biến. Định nghĩa được thường biến và mức phản ứng
Câu 15: Học sinh hệ thống hóa kiến thức chủ đề bằng sơ đồ tư duy.


Một số câu hỏi trắc nghiệm tham khảo
Chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu sau:
Câu 1: Cho phép lai P: aabb x AABB. Kiểu gen của cơ thể lai F1 là gì?
A. AABb                       B. AaBB                          C. AaBb                       D. AAbb
Câu 2: Hai tế bào sinh dưỡng 2n khi nguyên phân 4 lần liên tiếp, số lượng tế bào con tạo được là:
A. 3                                B. 8                                  C. 4                              D. 32
Câu 3: Nguyên tắc bán bảo toàn là
A. trong mỗi ADN con có một mạch của ADN mẹ (mạch cũ), mạch còn lại được tổng hợp mới.
B. các nulcêôtit giữa 2 mạch đơn liên kết với nhau thành từng cặp, A liên kết với G, T liên kết với X.
C. tỉ lệ A+G=T+X và tỉ số A+T / G+X là khác nhau.
D. các nulcêôtit giữa 2 mạch đơn liên kết với nhau bằng liên kết hidro tạo thành từng cặp.
Câu 4: Trong quá trình tổng hợp ADN các Nucleottit được liên kết với nhau như thế nào ?
A. A liên kết với T; G liên kết với X và ngược lại.   B. A liên kết với G; X liên kết với T và ngược lại.
C. A liên kết với U; G liên kết với X và ngược lại.   D. A liên kết với X; G liên kết với T và ngược lại.
Câu 5: Đặc điểm  đúng về cấu tạo của ARN là
A. ARN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, có 4 loại đơn phân: A, T, G, X.
B. ARN được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N và P.
C. ARN thuộc loại đại phân tử, có kích thước lớn và khối lượng nhỏ.
D. Phân tử ARN là chuỗi xoắn kép gồm 2 mạch đơn xoắn song song.
Câu 6: Chức năng của mARN là 
A. vận chuyển axit amin cho quá trình tổng hợp protein.
B. truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của protein cần tổng hợp.
C. tham gia cấu tạo nhân của tế bào.
D. tham gia cấu tạo màng tế bào.
Câu 7: Cấu trúc bậc 1 của một protein là
A. trình tự sắp xếp các axit amin trong chuỗi axit amin.
B. dạng các chuỗi xoắn lò xo và dạng nếp gấp của một chuỗi axit amin.
C. dạng cuộn gập thành khối cầu theo không gian ba chiều của chuỗi axit amin.
D. cấu trúc của một số loại protein gồm hai hoặc nhiều chuỗi axit amin cùng loại hay khác loại kết hợp với nhau.
Câu 8: Chức năng của protein gồm?
1. Chức năng xúc tác các phản ứng trao đổi chất  		2. Kháng thể, giúp bảo vệ cơ thể.
3. Chức năng điều hòa quá trình trao đổi chất.			4. Chỉ huy việc tổng hợp NST.
5. Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống			6. Chức năng cấu trúc.
Phương án đúng là:
A. 1 và 4                            B. 3 và 4                           C. 1, 2, 3 và 4                  D. 1, 2, 3, 5 và 6
Câu 9: Sự khác nhau giữa cấu trúc của phân tử ADN và ARN là
A. đơn phân của của ADN gồm 4 loại: A, T, G, X.
B. đơn phân của của ADN gồm 4 loại: A, U, G, X. 
C. phân tử ADN gồm 1 mạch xoắn đơn.
D. phân tử ARN gồm 2 mạch soắn song song nhau.
Câu 10: Số mạch đơn và đơn phân của ADN khác so với số mạch đơn và đơn phân của ARN là
A. ADN có 1 mạch đơn và 4 loại đơn phân là A,U,G,X.
B. ADN có 2 mạch đơn và 4 loại đơn phân là A,T,G,X.
C. ADN có 1 mạch đơn và 4 loại đơn phân là A,T,G,X.
D. ADN có 2 mạch đơn và 4 loại đơn phân là A,U,G,X.
Câu 11: Đặc điểm chung về cấu tạo của ADN, ARN là
A. đại phân tử, có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.      B. có kích thước và khối lượng bằng nhau.
C. cấu tạo từ các loại đơn phân A, T, G, X                    D. cấu tạo từ các axit amin.
Câu 12: mARN có vai trò gì trong mối quan hệ giữa gen và protein?
A. Mang axit amin từ môi trường nội bào vào để tổng hợp protein.
B. Truyền đạt thông tin về cấu trúc của protein sắp được tổng hợp.
C. Truyền đạt thông tin về cấu trúc của phân tử ADN.
D. Cấu trúc nên riboxom tham gia vào tổng hợp protein.
Câu 13: Giả sử một mạch gốc của gen có trình tự các nucleotit như sau:
    …. T-A-X-A-T-G-X-X-G-T-T-A-G-X- …
Trình tự nucleotit trên mạch còn lại của gen là 
A. …. A-T-G-T-A-X-G-G-X-A-A-T-X-G…..            B. …. T-A-G-T-A-X-G-G-X-A-A-T-X-G…..             
C. …. A-T-G-T-A-X-X-G-X-A-A-T-X-G…..            D. …. A-T-X-T-A-X-G-G-X-T-A-T-X-G…..            
Câu 14:
Giả sử một mạch gốc của gen có trình tự các nucleotit như sau:
   …. -T-A-G-X-T-G-A-A-G-G-X-T-T…
Trình tự nucleotit của mạch ARN do gen đó tổng hợp là: 
A. …. A-U-X-G-A-G-U-U-X-X-G-A-A-…..            B. …. A-U-X-G-A-G-A-U-X-X-G-A-A-…..
C. …. A-T-X-G-A-G-T-T-X-X-G-A-A-…..              D. …. A-U-X-G-A-X-U-U-X-X-G-A-A-…..                         
Câu 15: Đột biến gen là 
A. những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số loại axit amin.
B. những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nucleotit.
C. sự thay đổi liên quan đến một hay một vài đoạn trên nhiễm sắc thể.
D. những biến đổi về cấu trúc hay số lượng nhiễm sắc thể.
Câu 16: Đột biến gen gồm các dạng nào?
A. Mất, thêm một cặp nucleotit, lặp đoạn nhiễm sắc thể.
B. Mất đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn nhiễm sắc thể.
C. Mất đoạn, đảo đoạn, mất một hoặc một số cặp nucleotit.
D. Mất, thêm, thay thế một hoặc một số cặp nucleotit.
Câu 17: Đột biến nhiễm sắc thể là loại biến dị
A. liên quan đến một vài cặp nucleotit.	          B. làm thay đổi số lượng hoặc cấu trúc nhiễm sắc thể.
C. chỉ làm thay đổi số lượng của nhiễm sắc thể.                 D. chỉ làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể.
Câu 18: Các dạng đột biến cấu trúc của NST gồm:
A. mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, thêm đoạn.
B. mất đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn, thêm đoạn.
C. mất đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn.
D. mất đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn.
Câu 19: Nếu mất một nhiễm NST X ở cặp nhiễm sắc thể giới tính ở người nữ sẽ gây ra bệnh gì?
A. Hội chứng Đao (Down).                  B. Bệnh ung thư máu.         
C. Bệnh bạch tạng.                               D. Hội chứng Tocno.
Câu 20: Số lượng NST của người bị bệnh Đao là 
A. 24.                  B. 23.                         C. 46.                                  D. 47.
Câu 21: Bệnh Đao có ở người xảy ra là do trong tế bào sinh dưỡng
A. có 3 NST ở cặp số 12.		       B. có 1 NST ở cặp số 12.
C. có 3 NST ở cặp số 21.                      D. có 3 NST ở cặp giới tính.
Câu 22: Thường biến là
A. Sự biến đổi xảy ra trên NST                          B. Sự biến đổi xảy ra trên cấu trúc di truyền.
C. Sự biến đổi xảy ra trên gen của ADN.           D. Sự biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen.
Câu 23: Biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường được gọi là gì?
A. Đột biến gen.                                                   B. Thường biến.
C. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể.                    D. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
Câu 24: Hiện tượng nào dưới đây là không phải ví dụ về thường biến?
A. Cáo Bắc Cực có màu sắc lông thay đổi theo mùa.
B. Tắc kè hoa có màu sắc da thay đổi phù hợp vời nền của môi trường.
C. Bệnh nhân có kiểu hình bệch tạng.
D. Gà gô có màu sắc lông thay đổi theo mùa. 
Câu 25: Thể dị bội khác thể đa bội ở điểm nào chủ yếu sau đây?
A. Số lượng cặp nhiễm sắc thể bị thay đổi.                       B. Cấu trúc nhiễm sắc thể bị thay đổi.
C. Chỉ xảy ra ở thực vật.                                                    D. Khả năng di truyền.
Câu 26: Đặc điểm nào dưới đây đúng với các loại đột biến?
A. Là các biến đổi đồng loạt theo cùng 1 hướng.
B. Là biến dị di truyền được.
C. Là những biến đổi của cơ thể sinh vậy tương ứng với điều kiện sống.
D. Có lợi cho sinh vật, giúp chúng thích nghi với môi trường
Câu 27: Vì sao tế bào con tạo ra sau nguyên phân có bộ NST giữ nguyên so với tế bào mẹ ban đầu?
A. Vì NST được nhân đôi và phân ly đồng đều về 2 tế bào con..
B. Màng tế bào thắt eo ở giữa nên chia đều các thành phần về 2 tế bào con.
C. Vì các NST của tế bào mẹ là giống nhau nên khi phân ly về tế bào con chúng được nhân đôi .
D. Thoi vô sắc giúp NST phân ly đồng đều về 2 tế bào con.
Câu 28: Vì sao thể đa bội có kích thước cơ thể lớn hơn cơ thể lưỡng bội ?
A. Do số lượng NST, AND tăng lên gấp bội.
B. Do NST nhân đôi và phân ly đồng đều về 2 cực của tế bào. 
C. Những biến đổi xảy ra trên 1 cặp NST
D. Không làm thay đổi cấu trúc và số lượng NST.
Câu 29: Ở đậu Hà Lan có 2n=14. Thể một nhiễm tạo ra từ đậu Hà Lan có số NST trong tế bào sinh dưỡng bằng
A. 13.         		B. 15.           			C. 21.        			D. 28.
Câu 30: Cà độc dược có bộ NST lưỡng bội 2n=24. Số NST ở thể tam bội là bao nhiêu?
A.8 NST         	B. 25 NST         		C. 36 NST        		D. 72 NST
Câu 31: Phân tử ARN được cấu tạo từ các nguyên tố:
A. C, H, O, N, S                   			B. C, H, O, N, Fe
C. C, H, O, N, P                    			D. C, H, O, N, Cu
Câu 32: Cấu trúc bậc 4 của một protein:
A. là trình tự sắp xếp các axit amin trong chuỗi axit amin.
B. có dạng các chuỗi xoắn lò xo và dạng nếp gấp của một chuỗi axit amin.
C. là dạng cuộn gập thành khối cầu theo không gian ba chiều của chuỗi axit amin.
D. là cấu trúc của một số loại protein gồm hai hoặc nhiều chuỗi axit amin cùng loại hay khác loại kết hợp với nhau.
Câu 33: Số mạch đơn và đơn phân của ADN khác so với số mạch đơn và đơn phân của ARN là 
A. ARN có 2 mạch và 4 đơn phân là A,U,G,X.	    B. ADN có 2 mạch và 4 đơn phân là A,T,G,X.
C. ARN có 1 mạch và 4 đơn phân là A,T,G,X.       D. ARN có 1 mạch và 4 đơn phân là A,T,G,X.
Câu 34: Chức năng của mARN là:
A.Vận chuyển axit amin cho quá trình tổng hợp protein.
B. Truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của protein cần tổng hợp.
C.Tham gia cấu tạo nhân của tế bào.
D.Tham gia cấu tạo màng tế bào.
Câu 33 : mARN ( hay tARN) có vai trò gì trong mối quan hệ giữa gen và protein?
A. Mang axit amin từ môi trường nội bào vào để tổng hợp protein.
B. Truyền đạt thông tin về cấu trúc của protein sắp được tổng hợp.
C. Truyền đạt thông tin về cấu trúc của phân tử ADN.
D. Cấu trúc nên riboxom tham gia vào tổng hợp protein.
Câu 34: Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong quá trình tự nhân đôi của phân tử ADN là: 
A. A liên kết với T; G liên kết với X                      B. A liên kết với G; X liên kết với T
C. A liên kết với U; G liên kết với X                      D. A liên kết với X; G liên kết với T
Câu 35: Cấu trúc nào của phân tử Prôtêin là một chuỗi các axitamin?
A. Cấu trúc bậc 1                                                    B. Cấu trúc bậc 1 và cấu trúc bậc 2
C. Cấu trúc bậc 2 và cấu trúc bậc 3                        D. Cấu trúc bậc 3 và cấu trúc bậc 4
Câu 36: Sự khác biệt giữa cấu trúc của phân tử ADN và ARN là
A. đơn phân của của AND gồm: A, T, G, X.	   B. đơn phân của của AND gồm: A, U, G, X. 
 C. phân tử ADN gồm 1 mạch xoắn.                       D. phân tử ADN gồm 2 mạch đơn không xoắn.
Câu 37: Thường biến khác biến dị di truyền ở điểm cơ bản nhất là:
A. Xuất hiện riêng lẻ, ngẫu nhiên và không xác định. 		B. Luôn luôn di truyền cho thế hệ sau
C. Không di truyền được cho thế hệ sau.				D. Chỉ đôi lúc mới di truyền
Câu 38: Điểm giống nhau giữa đột biến cấu trúc và đột biến số lượng NST là
A. những biến đổi xảy ra trên NST.		    B. những biến đổi xảy ra trên 1 cặp Nuleotit
C. những biến đổi xảy ra trên 1 số Nucleotit           D. không làm thay đổi cấu trúc và số lượng NST.
Câu 39:  Giới hạn thường biến của một kiểu gen (hoặc chỉ một gen hay nhóm gen) trước môi trường khác nhau được gọi là
A. mức phản ứng.                                                           B. giới hạn trên.
C. giới hạn dưới.                    				D. điểm cực thuận.
Câu 40: Khi bị tác nhân đột biến, cơ thể nữ giới có một số biểu hiện như: cổ rụt, lưỡi dày thè ra ngoài, chân tay to, ngắn, vô sinh là dấu hiệu của bệnh
A. tocno .		B. máu khó đông.			C. đao.		D. bạch tạng.

